
DANH SÁCH XIN BỔNG KHUYẾN HỌC 
HỘI ÁI HỮU VINH HÀ TĨNH BẮC CALIFORNIA 

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 2022-2023 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 
SINH 

GIÁO XỨ HS/SV TRƯỜNG NĂM 

GIÁO HẠT CAN LỘC 

1 Antôn Trần Đình Tuân 27/10/2003 Tân Vĩnh CĐ Cao Đẳng Công nghiệp Huế 2 

2 Têrêxa Hoàng Thị Thanh Minh 19/05/2002 Tân Vĩnh ĐH ĐH Sư phạm Huế-ĐH Huế 3 

3 Maria Nguyễn Thị Hà Vy 06/10/2002 Tràng Đình ĐH ĐH Kinh tế kỷ thuật công nghiệp 3 

4 Têrêxa Võ Thị Hiền 06/02/2003 Tràng Đình ĐH ĐH Sư phạm Huế-ĐH Huế 2 

5 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang 07/11/2002 Tân Thành ĐH ĐH Sư phạm Huế-ĐH Huế 3 

6 Maria Nguyễn Thị Thanh Lam 12/02/2002 Tân Thành ĐH ĐH Sư phạm Huế-ĐH Huế 3 
7 Gioan Trần Bá Quảng 20/05/2002 Kim Lâm CĐ Cao Đẳng Viễn Thông 3 

8 Phaolô Nguyễn Quang Trung 01/06/2002 Kim Lâm CĐ Cao Đẳng FPT 3 

9 Maria Nguyễn Thị Bé 07/07/2003 Phương Mỹ ĐH ĐH USH (Kinh tế Tp.HCM) 2 

11 Augustino Đặng Quốc Ny 01/08/2002 Phương Mỹ ĐH ĐH Vinh 3 
12 Nguyễn Tuấn Anh 30/05/2001 Tam Đa ĐH ĐH Khoa Học Huế 4 

13 Antôn Phạm Ngọc Phong 17/07/2001 Tam Đa ĐH ĐH Bách Khoa Hà Nội 4 

14 Maria Phan Thị Hoài Linh 15/07/2002 Hòa Mỹ ĐH Đại học Đà Lạt 3 

15 Tê rê xa Đậu Thị Lan Anh 10/01/2001 Hòa Mỹ ĐH ĐH Y Khoa Vinh 3 
16 Maria Nguyễn Thị Thùy Linh 20/05/2003 Trại Lê ĐH ĐH Duy Tân 2 

17 Micae Phạm Đình Minh Hoàng 10/01/2003 Trại Lê ĐH ĐH Khoa học ĐH Huế 2 

18 Phêrô Trần Quốc Mạnh 03/10/2003 Tân Sơn ĐH ĐH Luật 2 

19 Phêrô Trần Đăng Khoa 15/05/2003 Tân Sơn ĐH Đại học Vinh 2 



GIÁO HẠT NGÀN SÂU 

20 Antôn Phan Đình Nhật 19/01/2002 Gia Phổ ĐH ĐH Khoa học Huế 2 

21 Têrêxa Diệp Thị Minh Ngàn  24/06/2001 Gia Phổ ĐH ĐH Đông Á 4 

22 Đinh Thị Hoài Linh 25/04/2003 Vĩnh Cư ĐH ĐH Sư phạm Huế 2 

23 Giuse Nguyễn Sỹ Hùng 04/09/2002 Vĩnh Cư ĐH Báo Chí Truyền thông 3 

24 Maria Nguyễn Thị Yến Nhi 02/08/2003 Thọ Vực ĐH ĐH Y Dược Huế 2 

25 Phêrô Nguyễn Văn Nhật 07/03/2003 Thọ Vực CĐ CĐ Điện tử điện lạnh Hà Nội 2 

26 Gioan Nguyễn Văn Phong 19/05/2003 Kẻ Vang ĐH ĐH Công nghiệp Tp. HCM 2 

27 Phêrô Nguyễn Thành Luân 22/10/2004 Kẻ Vang ĐH Đại học Vinh-con bổ sung giấy nhập học sau 1 

28 Maria Trần Thị Hồng Nhung 28/05/2002 Chúc A ĐH ĐH Sư Phạm Huế 3 

29 Maria Trần Thị Phương Thảo 15/02/2002 Chúc A CĐ Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh 2 

30 
Maria Nguyễn Thị Hà Giang 05/02/2003 

Thượng 
Bình ĐH ĐH Lao Động và Xã hội 2 

31 
Maria Trần Hoài Thương 19/05/2001 

Thượng 
Bình ĐH ĐH Y Dược Huế 4 

32 Maria Nguyễn Hồng Như 02/10/2002 Tân Hội ĐH ĐH Sư Phạm Tp.HCM 3 

33 Maria Hà Thị Thùy 15/02/2002 Tân Hội ĐH ĐH Đà Lạt 3 

34 Phêrô Võ Quốc Tùng 27/01/2003 Vạn Căn ĐH ĐH sư phạm Huế 2 

35 Phêrô Phan Văn Du 21/06/2002 Vạn Căn ĐH ĐH sư phạm Huế 3 

36 Maria Nguyễn Thị Sương 26/02/2003 Ninh Cường ĐH ĐH Công nghiệp Tp. HCM 2 

37 JB Nguyễn Anh Quân 12/03/2001 Ninh Cường ĐH ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 4 

38 Gioan Nguyễn Đức Thắng 15/09/2002 Tràng Lưu ĐH ĐH Mở Hà Nội 2 

39 JB Hà Hoài Bảo 01/10/2002 Tràng Lưu CĐ Cao Đẳng CN Thủ Đức-Tp.HCM 2 

40 
Anna Phạm Thị Danh 22/11/2003 

Làng 
Truông ĐH ĐH Đông Á 2 



41 
Đaminh Nguyễn Hữu Thắng 25/08/2002 

Làng 
Truông ĐH ĐH Sư Phạm Huế 3 

42 Antôn Đinh Long Nhật 04/06/2002 Tân Phương ĐH ĐH KT - ĐH Quốc Gia Hà Nội 3 

43 Giuse Lê Bảo Việt 05/02/2001 Tân Phương ĐH Học Viện Côg Nghệ BCVT 4 

44 Maria Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/01/2002 Thịnh Lạc ĐH ĐH Sư Phạm Tp.HCM 3 

45 Maria Trần Thị Thanh Hằng 06/01/2003 Thịnh Lạc ĐH ĐH Sư Pham - ĐH Huế 2 

46 Maria Nguyễn Thị Tuyết 20/10/2003 Vĩnh Hội ĐH ĐH Thủ Đô Hà Nội 2 

47 Maria Nguyễn Thị Nga 20/10/2002 Vĩnh Hội ĐH ĐH KHXH&NV Tp.HCM 3 

48 Maria Nguyễn Thị Lệ 02/12/2003 Tri Bản CĐ Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh 2 

49 Maria Lê Ánh Lệ 02/01/2003 Tri Bản ĐH ĐH Công Nghệ Tp.HCM 2 

50 Nguyễn Quốc Chiến 01/05/2003 Thổ Hoàng ĐH ĐH Văn Hóa Hà Nội 2 

51 Nguyễn Huyền Trang 01/02/2003 Thổ Hoàng ĐH ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN 2 

GIÁO HẠT VĂN HẠNH 

52 Antôn Nguyễn Văn Hùng 01/03/2003 Lộc Thủy ĐH ĐH Khoa học ĐH Huế 2 

53 Giuse Nguyễn Khánh Toàn 09/12/2002 Lộc Thủy ĐH ĐH Kiến trúc Tp. HCM 3 

54 Maria Lê Thị Thương 24/06/2001 Văn Hòa ĐH ĐH Hà Tĩnh 4 

55 Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/12/2003 Văn Hòa ĐH ĐH Hà Tĩnh 2 

56 Micae Phạm Quốc Hạnh 02/10/2003 Hương Bình ĐH ĐH luật Tp. HCM 2 

57 Micae Phạm Văn Quốc 23/06/2003 Hương Bình CĐ Cao Đẳng Kỷ thuật Việt-Đức 2 

58 Maria Lê Thị Lệ Thủy 07/08/2002 An Nhiên ĐH ĐH Ngân hàng Tp.HCM 3 

59 Têrêxa Lê Thị Thanh Thủy 13/12/2002 An Nhiên ĐH Đại học Sài Gòn 3 

60 Têrêxa Hoàng Thị Nga 06/06/2001 Kẻ Đông ĐH ĐH Sư Phạm Huế 4 

61 Maria Hoàng Thị Kim Ngân 01/12/2002 Kẻ Đông ĐH ĐH sư phạm Đà Nẵng 3 



62 Maria Nguyễn Thị Thùy Dung 11/01/2002 Chân Thành ĐH ĐH Công Nghiệp Tp. HCM 3 

64 Têrêxa Nguyễn Thị Thu Hiền 17/05/2002 Chân Thành ĐH ĐH Hà Tĩnh 3 

65 Maria Nguyễn Quỳnh Giang 14/08/2002 Tiến Thủy ĐH ĐH Sư Phạm Huế 3 

66 Antôn Nguyễn Minh Nhã 30/06/2002 Tiến Thủy ĐH ĐH Kiến Trúc Hà Nội 2 

67 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn 21/06/2001 Văn Hạnh ĐH ĐH Sư Phaạm Kỷ Thuật Vinh 4 

68 Phêrô HK Võ Công Ngọ 10/10/2003 Văn Hạnh ĐH ĐH Khoa Học, ĐH Huế 2 

69 Antôn Nguyễn Văn Linh 15/08/2002 Tĩnh Giang ĐH ĐH Kinh Tế ĐH Đà Nẵng 3 

70 Giuse Nguyễn Trùng Dương 10/10/2001 Tĩnh Giang ĐH ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 4 

71 Têrêxa Lê Thị Cẩm Ly 27/08/2003 Hòa Thắng ĐH ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng 2 

72 Antôn Lê Văn Quốc 16/06/2003 Hòa Thắng ĐH ĐH Hà Tĩnh 2 

GIÁO HẠT TRUNG NGHĨA 

73 Anna Nguyễn Thị Phương Hoa 14/07/2003 Mỹ Lộc ĐH ĐH Y Dược Huế 2 

74 Maria Lê Thị Lệ Như 10/05/2000 Mỹ Lộc ĐH ĐH Y Dược Huế 4 

75 Maria Phan Thị Vui 11/02/2003 Xuân Tình ĐH ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế 2 

76 Nguyễn Thanh Đức 17/12/2003 Xuân Tình ĐH ĐH Huế- KHKT và CN 2 

77 Têrêxa Lê Thị Lan 08/06/2003 Vĩnh Luật ĐH ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế 2 

78 Maria Nguyễn Thị Khánh Ly 29/09/2003 Vĩnh Luật ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

79 Giuse Trần Văn Thống 27/10/2002 Thu Chỉ ĐH ĐH Khoa học ĐH Huế 3 

80 
Gioan Hoàng Xuân Trường 08/08/2002 Thu Chỉ ĐH 

ĐH Công Nghệ thông tin và truyền thông 
Việt-Hàn 3 

81 Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh 06/12/2001 Trung Nghĩa ĐH ĐH Khoa Học XH và Nhân Văn 3 

82 Phê rô Trần Quốc Nam 21/02/2002 Trung Nghĩa ĐH ĐH KHXH&NV Tp.HCM 3 

83 Maria Nguyễn Thị Thư 12/10/2001 Làng Khe ĐH ĐH kinh tế - ĐH Huế 4 



84 Giuse Nguyễn Xuân Tiến 27/11/2003 Làng Khe ĐH ĐH Thủ dầu một 2 

85 Maria Nguyễn Thị Sang Sang 11/05/2003 Cam Lâm ĐH ĐH Hà Tĩnh 2 

86 Phêrô Phan Như Thục 19/02/2003 Cam Lâm ĐH ĐH Đông Á 2 

87 Phêrô Lê Công Bình 30/07/2002 Cửa Sót ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

88 Giuse Nguyễn Nhật Long  18/11/2002 Cửa Sót ĐH ĐH Sư Phạm Huế   

GIÁO HẠT KỲ ANH 

89 Giuse Nguyễn Tiến Huy 23/12/2003 Đồng Hòa ĐH ĐH sư phạm, ĐH Huế 2 

91 Nguyễn Thảo Vân 10/07/2002 Đồng Hòa ĐH ĐH sư phạm Huế 3 

92 Matta Nguyễn Thị Tuyết Sương 22/08/2003 Dũ Yên ĐH ĐH Sư Phạm Hà TĨnh 2 

93 Phêrô Dương Huỳnh Đức 09/05/2003 Dũ Yên CĐ Cao Đẳng Công nghiệp Huế 2 

94 Giuse Hoàng Bắc 28/04/2003 Xuân Sơn ĐH ĐH Vinh 2 

95 Maria Võ Quỳnh Nga 15/04/2003 Xuân Sơn ĐH ĐH Sư Pham - ĐH Huế 2 

96 Phêrô Mai Việt Đức 22/02/2003 Đông Yên ĐH ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế 2 

97 Phêrô Hoàng Văn Vũ 05/05/2002 Đông Yên ĐH ĐH luật, ĐH Huế 3 

98 Phêrô Nguyễn Duy Tổng 01/03/2003 Quý Hòa ĐH ĐH Y Dược Huế 2 

99 Têrêxa Trần Thị Trà My 05/08/2003 Quý Hòa ĐH ĐH Sư Phạm - ĐH Huế 2 

100 Micae Nguyễn Công Sơn 10/06/2000 Kim Sơn ĐH ĐH Y Khoa Vinh 5 

101 
Giuse Nguyễn Quốc Bảo 02/08/2004 Kim Sơn ĐH 

ĐH Công Nghệ Thông Tin- con bổ sung giấy 
nhập học sau 1 

102 Antôn Mai Nguyện Ước 14/10/2001 Đông Sơn ĐH ĐH Bách Khoa Tp.HCM 4 

103 Giuse Mai Chí Công 27/05/2003 Đông Sơn CĐ Cao Đẳng Công nghiệp Huế 3 

104 Maria Hoàng Thị Mơ 30/07/2003 Dũ Thành ĐH ĐH Sư Phạm - ĐH Huế 2 

105 Giuse Nguyễn Phúc Lộc 03/02/2003 Dũ Thành ĐH ĐH CNTH & TT Việt Hàn 2 



106 Giacôbê Nguyễn Văn Lý 08/11/2002 Thiên Lý CĐ Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc 3 

107 Giuse Trần Nhật Sinh 29/11/2003 Thiên Lý ĐH Đại học Đông Á Đà Nẵng 2 

GIÁO HẠT NGHĨA YÊN 

108 Giuse Trần Minh Tuyến 30/12/2000 Kẻ Tùng ĐH ĐH Duy Tân 4 

109 Maria Bùi Thị Trâm 19/03/2001 Kẻ Tùng ĐH ĐH Y Hà Nội 4 

110 Antôn Hoàng Vũ Hồng Quân 18/04/2002 Nghĩa Yên ĐH ĐH Vinh 3 

111 Phanxicô Nguyễn Văn Phát 02/08/2003 Nghĩa Yên ĐH ĐH Vinh 2 

112 Giuse hoàng Trung Quân 19/05/2003 Tiếp Võ ĐH ĐH Đà Nẵng 2 

113 Maria Hoàng Thanh Toàn 03/04/2003 Tiếp Võ ĐH ĐH Công Nghệ Đông Á 2 

114 Têrêxa Lê Thùy Ngân 15/05/2002 Đông Cường ĐH ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 3 

115 Giuse Trần Mạnh Đức 09/06/2003 Đông Cường ĐH ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2 

116 Giuse Nguyễn Công Nghĩa 01/07/2002 Yên Lĩnh CĐ Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng 3 

117 Antôn Nguyễn Công Sơn 21/04/2002 Yên Lĩnh ĐH ĐH Sư Phaạm Kỷ Thuật Vinh 3 

118 Tê rê xa Nguyễn Quỳnh Trang 01/11/2003 Gia Hòa ĐH ĐH Công nghiệp Hà Nội 2 

119 Giuse Trần Gia Viễn 25/02/2002 Gia Hòa ĐH ĐH Sư Phạm Kỷ Thuật Vinh 2 

120 Maria Trần Thị Diễm Quỳnh 14/04/2003 Thọ Ninh ĐH ĐH TN và MT TP.HCM 2 

121 Têrêxa Hoàng Thị Như Quỳnh 01/01/2002 Thọ Ninh ĐH ĐH Kinh tế Huế 3 

GIÁO HẠT NGÀN PHỐ 

122 Maria Hoàng Thu Phương 16/01/2003 Kẻ Mui ĐH ĐH Y Khoa Vinh 2 

123 Têrêxa Phan Thị Ngọc Ánh 28/04/2003 Kẻ Mui ĐH ĐH Sư Phạm Tp.HCM 2 

124 Têrêxa Phan Thị Ly 08/08/2003 Kẻ Đọng ĐH ĐH Ngoại Ngữ Huế 2 
125 Phanxicô Phan Quang Đô 06/04/2003 Kẻ Đọng ĐH ĐH Ngoại Ngữ Huế 2 



127 Maria Hồ Thị Thảo Như 21/06/2002 Đức Vọng ĐH ĐH ngoại ngữ Huế 3 

128 Maria Thái Thị Huyền 02/12/2003 Đức Vọng ĐH ĐH sư phạm Huế 2 

129 Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Yến 22/02/2003 Đông Tràng ĐH Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2 

130 Maria Trần Thị Hải Yến 11/11/2003 Đông Tràng ĐH ĐH Y Tế Công Cộng 2 

131 Tê rê xa Nguyễn Thị Thùy Dương 04/12/2003 Truyền Tin ĐH ĐH Luật Hà Nội 2 

132 Giuse Phan Đình Chiến 21/03/2001 Truyền Tin ĐH ĐH Kiến trúc Hà Nội 4 

133 Antôn Phạm Ngọc Song 18/04/2004 Khe Sắn ĐH Đại Học Huế-con bổ sung giấy báo học sau 1 

134 Anna Phạm Thị Ngọc Diệp 25/02/2003 Khe Sắn ĐH ĐH Vinh 2 

135 Maria Phạm Thị Thanh Giang 08/12/2002 Kim Cương CĐ Cao Đẳng Dược 3 

136 Maria Nguyễn Thị Ngân 20/12/2002 Kim Cương ĐH ĐH Đông Á 2 

GIÁO HẠT CẨM XUYÊN 

137 Maria Trần Thị Ngọc Ánh 04/04/2003 Vĩnh Phước ĐH ĐH Y Dược-ĐH Quốc Gia Hà Nội 2 

138 Matta Nguyễn Thị Hương Giang 08/07/2001 Vĩnh Phước ĐH ĐH Y Dược Huế 4 

139 Gioan Nguyễn Ngọc Tú 25/05/2000 Mỹ Hòa ĐH ĐH Y Hà Nội 3 

140 Phêrô Nguyễn Văn Quang 20/02/2001 Mỹ Hòa ĐH ĐH khoa học Huế 4 

141 Phê rô Nguyễn Văn Hùng 25/12/2002 Ngô Xá ĐH ĐH Khoa học Huế 3 

142 Maria Nguyễn Thị Minh Huyền 01/06/2001 Ngô Xá ĐH ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng 4 

143 Lê Thị Trà 10/05/2002 Lạc Sơn ĐH ĐH sư phạm Đà Nẵng 2 

144 Maria Dương Cẩm Tú 09/02/2003 Lạc Sơn ĐH ĐH Vinh 2 

145 Maria Phạm Thị Ngọc Bích 14/04/2003 Phúc Thành ĐH ĐH Phú Xuân 2 
146 Antôn Nguyễn Tiến Triều 26/01/2002 Phúc thành ĐH ĐH Luật, ĐH Huế 3 

147 Giuse Phạm Văn Phái 01/02/2001 Quèn Đông ĐH ĐH Sư Phạm, ĐH Huế 4 

148 Giuse Lê Văn Dũng 15/01/2001 Quèn Đông ĐH ĐH Công Nghiệp Hà Nội 4 



149 VĐK Trần Văn Việt 24/08/2001 Vạn Thành ĐH ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 2 

150 Antôn Nguyễn Khắc Công 23/06/2003 Vạn Thành ĐH ĐH Lao Động Xã Hội 2 

151 Phaolô Nguyễn Tống Sang 28/05/2001 Nhượng Bạn ĐH ĐH Bách Khoa Hà Nội 4 

152 Maria Võ Hồng Ngọc 14/02/2003 Nhượng Bạn ĐH ĐH Quốc Tế ĐHQG TP.HCM 3 

GIÁO HẠT NGUỒN SON 

153 Maria Hoàng Thị Kim Thu 22/03/1989 Chày CĐ Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh 2 

154 Anna Lê Thị Thân 06/02/1986 Chày CĐ Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh 2 

155 Maria Lê Thị Thanh 10/05/2003 Khe Ngang CĐ Cao Đẳng FPT Polytechnic 2 

156 Maria Lê Thị Duyên 23/02/2002 Khe Ngang ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

157 Matta Trần Thị Nhật Nguyệt 05/10/2003 Gia Hưng ĐH ĐH Quảng Bình 2 

158 Maria Nguyễn Thị Huyền Trang 13/09/2002 Gia Hưng ĐH ĐH Ngân hàng Tp.HCM 3 

159 Matta Hoàng Thị Quỳnh Hương 17/08/2005 Na HS THPT NGuyễn Trãi Lớp 12 

160 Matta Hoàng Thị Thu Thảo 17/12/2005 Na HS THPT NGuyễn Trãi Lớp 12 

161 Phêrô Nguyễn Duy Khánh 13/07/2003 Hội Nghĩa ĐH ĐH Kinh Tế - ĐH Huế 2 

162 Antôn Nguyễn Văn Nam 28/01/2003 Hội Nghĩa ĐH ĐH Kinh Tế - ĐH Huế 2 

163 Anna Nguyễn Thị Ngọc Linh 06/09/2002 Khe Gát ĐH Passerelles Numeriques Vietnam 2 

164 Anna Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/03/2002 Khe Gát ĐH Passerelles Numeriques Vietnam 2 

165 Giuse Phạm Văn Tài 16/10/2003 Tam Trang ĐH ĐH Kinh Tế - ĐH Huế 2 

166 Phêrô Lê Văn Dũng 12/10/2001 Tam Trang ĐH ĐH Sư Phạm ĐH Đà Nẵng 3 

167 Phêrô Đoàn Văn Đức 20/10/2003 Cây Lim ĐH ĐH Kinh Tế - ĐH Huế 2 

168 Anna Nguyễn Thị Thanh Hồng 20/06/2003 Cây Lim ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

169 GB. Nguyễn Thăng Lam 24/04/2002 Thanh Thủy ĐH ĐH Bà Rịa Vũng Tàu 3 



170 Antôn Nguyễn Ngọc Chiến 05/10/2004 Thanh Thủy ĐH ĐH CNTH & TT Việt Hàn 1 

GIÁO HẠT HÒA NINH 

171 Anna Hoàng Thị Mỹ Hoa 05/04/2001 Hòa Ninh ĐH ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế 4 

172 Anna Nguyễn Nữ Việt Trinh 01/06/2002 Hòa Ninh ĐH ĐH sư phạm Huế 2 

173 Anna Phạm Thị Hồng Huệ 11/10/2003 Hòa Đồng ĐH ĐH Kinh Tế, ĐH Huế 2 

174 Anna Hoàng Thị Hồng Hạnh 28/10/2003 Hòa Đồng ĐH ĐH Ngoại ngữ Huế 2 

175 Maria Cao Thị Giang 06/10/2001 Diên trường ĐH ĐH Khoa học-ĐH Huế 4 

176 Đoàn Thị Nhung 01/12/2001 Diên trường ĐH ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế 4 

177 Phêrô Nguyễn Viết Thảo 08/10/2003 Vĩnh Phước ĐH ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 2 

178 Phêrô Nguyễn Văn Anh 01/02/2003 Vĩnh Phước CĐ Cao Đẳng nghề Đà Nẵng 2 

179 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 16/03/2002 Liên Hòa CĐ Cao Đẳng Y Tế Huế 3 

180 Phêrô Nguyễn Ánh Dương 07/10/2005 Liên Hòa HS THPT Lê Lợi Lớp 12 

181 Anna Phạm Thị Thúy Kiều 13/08/2002 Văn Phú ĐH ĐH Duy Tân Đà Nẵng 3 

182 Phêrô Nguyễn Văn Thái 24/07/2001 Văn Phú ĐH ĐH Duy Tân Đà Nẵng 3 

183 Phêrô Pạm Quốc Hoàn 04/06/2002 Cồn Sẻ CĐ Cao Đẳng FPT Polytechnic 2 

184 Phêrô Nguyễn Mai Thanh Hưng 02/12/2003 Cồn Sẻ ĐH Đại học Đông Á 2 

185 Antôn Hoàng Văn Phước 11/11/2002 Giáp Tam ĐH ĐH Luật, ĐH Huế 3 

186 Antôn Hoàng Anh 21/06/2004 Giáp Tam ĐH 
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng-con bổ sung giấy báo 
học sau 1 

187 Phêrô Nguyễn Việt Phương 27/02/2002 Cồn Nâm ĐH ĐH Khoa học, ĐH Huế 3 

188 Phêrô Hoàng Trương Phi 19/09/2003 Cồn Nâm ĐH ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng 2 

189 Nguyễn Văn Nam 02/02/2001 Thanh Hà ĐH ĐH Nam cần Thơ 3 



190 Nguyễn Thị Khánh Ngân 13/12/2001 Thanh Hà ĐH Đại học Duy Tân 3 

BÌNH CHÍNH (HƯỚNG PHƯƠNG) 

191 Phêrô Nguyễn Trung Kết 01/10/2002 Thủy Vực ĐH ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 3 

192 Maria Nguyễn Khánh Trinh 20/04/2002 Thủy Vực ĐH Đại học Đông Á 3 

193 
Paul Nguyễn Văn Tĩnh 22/07/2001 

Hướng 
Phương ĐH ĐH luật, ĐH Huế 4 

194 
Phêrô Trần Tấn Chung 04/05/2000 

Hướng 
Phương ĐH ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 4 

195 Giuse Dương Văn Thanh 02/02/2003 Nhân Thọ ĐH ĐH luật, ĐH Huế 2 

196 Phêrô Trần Trung Long 20/05/2002 Nhân Thọ ĐH ĐH Sư phạm Huế 3 

197 Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan 30/03/2002 Chợ Sàng CĐ CĐ Kinh Tế - Kế Hoạch ĐN 3 

198 Phêrô Trần Hải Nam 30/05/2002 Chợ Sàng ĐH ĐH Sư phạm Đà Nẵng 3 

199 Phêrô Nguyễn Anh Duy 28/03/2002 Tân Phong ĐH ĐH Khoa Học Huế 3 

200 Matta Nguyễn Thị Lan 09/08/2000 Tân Phong ĐH ĐH Sư phạm Huế 2 

201 Giuse Nguyễn Thanh Trường 31/05/2002 Ba Đồn ĐH ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 3 
202 Phêrô Nguyễn Quang Trung 07/08/2002 Ba Đồn ĐH ĐH Y Khoa Vinh 3 

203 Maria Ngô Thị Hương 23/05/2002 Phù Ninh ĐH ĐH Văn Hiến 3 

204 Maria Ngô Thị Hoa 23/05/2002 Phù Ninh ĐH ĐH Võ Trường Toãn 3 

206 Matta Nguyễn Thị Thảo Vân 22/10/2001 Tân Mỹ ĐH ĐH Kỷ Thuật Y Dược Đà Nẵng 4 

207 Phêrô Lê Tiến Thành 22/11/2002 Tân Mỹ ĐH ĐH Ngoại Ngữ và Tin Học TPHCM 3 

208 Phaolô Nguyễn Ngọc Quý 25/12/2003 Đan Sa ĐH ĐH Đông Á 2 

209 Phêrô Nguyễn Công Minh 30/08/2002 Đan Sa ĐH ĐH Đông Á 2 

210  Maria Nguyễn Mai Trinh 17/01/2002  Trừng Hải  ĐH  ĐH Ngoại Ngữ và Tin Học TPHCM  3 

211  Giuse Nguyễn Tường Nguyên 22/01/2003  Trừng Hải  ĐH  ĐH Ngoại Ngữ và Tin Học TPHCM 2  



GIÁO HẠT MINH CẦM 

212 Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/11/2003 Tân Hội ĐH ĐH Duy Tân 2 

213 Anna Phạm Thị Phi Nhung 20/08/2003 Tân Hội ĐH ĐH Kinh Tế Huế 2 

214 Anna Hoàng Thị Linh Giang 23/11/2001 Kinh Nhuận ĐH ĐH Kinh Tế Đà Nẵng 4 

215 Giuse Lê Quốc Toản 12/02/2002 Kinh Nhuận ĐH ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng 3 

217 Maria Nguyễn Thị Loan 21/06/2002 Minh Cầm ĐH ĐH Tài Chính Marketing 3 

218 Maria Hà Thị Quỳnh Trang 11/02/2003 Minh Cầm ĐH ĐH Quảng Bình 2 

219 Anna Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/09/2002 Đồng Tiến ĐH ĐH Ngoại ngữ Huế 3 

220 Anna Nguyễn Thị Giang 08/10/2003 Đồng Tiến ĐH Học Viện Âm Nhạc Huế 2 

221 Maria Hoàng Thị Hoa 02/01/2002 Đá Nện ĐH ĐH Văn Hóa Tp.HCM 3 

222 Phêrô Nguyễn Văn Dũng 03/03/1999 Đá Nện ĐH ĐH Vinh 3 

223 Antôn Hoàng Trọng Đức 14/11/2002 Kim Lũ ĐH ĐH Kinh tế Huế 3 

224 Anna Trần Thị Thúy Kiều 10/11/2001 Kim Lũ ĐH ĐH Vinh 4 

225 Anna Nguyễn Thị Diễm 20/10/2005 Lâm Sơn HS THPT Bắc Sơn Lớp 12 

226 Anna Trần Thị Oanh 12/06/2005 Lâm Sơn HS THPT Bắc Sơn Lớp 12 
227 Giuse Cao Văn Quý 06/05/2002 Phù Kinh CĐ Cao Đẳng Công Nghiệp Huế 2 

228 Giuse Nguyễn Phúc Lộc 01/02/2003 Phù Kinh CĐ Cao Đẳng nghề Đà Nẵng 2 

229 Anna Nguyễn Thị Thu Hiền 12/08/2003 Minh Tú ĐH ĐH Sư phạm, ĐH Huế 2 

230 Maria Hồ Thị Giang 20/09/2002 Minh Tú ĐH ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng 3 

GIÁO HẠT TAM TÒA 

231 Phêrô Nguyễn Văn Hùng 09/04/2001 Bồng Lai ĐH ĐH Khoa học-ĐH Huế 3 



232 Matta Hoàng Phương Thảo 20/08/2001 Bồng Lai CĐ Cao Đẳng Y tế Quảng Bình 3 

233 Anna Trần Thị Ngọc Linh 20/10/2002 Tam Tòa ĐH ĐH Huế- Du lịch 2 

234 Giuse Nguyễn Trần Anh Tuấn 29/11/2003 Tam Tòa ĐH ĐH Ngoại Ngữ -Tin Học TP. HCM 3 

235 Anna Trần Thị Mỹ Quyên 23/07/2003 Trung Quán ĐH ĐH Quảng Bình 2 

236 Anna Võ Thị Ngoãn 29/10/2001 Trung Quán ĐH ĐH Y Dược Huế 4 

237 Phêrô Nguyễn Chí Công 16/01/2002 Hà Lời ĐH ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 3 

238 Matta Nguyễn Thị Sương 02/10/2002 Hà Lời ĐH ĐH Tôn Đức Thắng 3 

239 Maria Nguyễn Phan Thúy Vy 20/04/2002 Thanh Hải ĐH ĐH Nông Lâm Huế 3 

240 Anna Nguyễn Thị Thu Thủy 03/12/2001 Thanh Hải ĐH Đại Học Duy Tân 4 

241 Hoàng Thị Kim Thùy 03/10/2003 Bình Thôn ĐH ĐH Quảng Bình 2 

242 Anna Võ Thị Mỹ 06/06/2001 Hoành Phổ ĐH ĐH Huế 3 

243 Anna Nguyễn Thị Thúy Nga 08/06/2003 Hoành Phổ ĐH ĐH Đông Á Đà Nẵng 2 

244 Phê rô Nguyễn Hồng Sơn 24/02/2005 Sen Bàng HS TT GD Nghề Nghiệp TT Kỳ Anh Lớp 12 

245 Bênêđictô Nguyễn Trường Thịnh 16/11/2003 Sen Bàng ĐH ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 2 

3 suất học bổng đặc biệt 

1 Maria Hoàng Thị Hằng 25/10/2003 
Minh Cầm- 
Q.Bình ĐH ĐH Sư Phạm Huế 2 

2 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Trang 15/05/2001 
Tân Phương 
HT ĐH ĐH KH và XHNV Tp.HCM 4 

 
3 Em Anna Nguyễn Thị Lường 18/8/2003 Mỹ Dụ- Vinh ĐH ĐH Y Dược Huế 2 

 


